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MÔN: TIẾNG VIỆT
LTVC : MỞ RỘNG VỐN TỪ TUỔI THƠ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
-Mở rộng vốn từ theo chủ đề Tuổi thơ:  Xếp các từ thành hai nhóm. Đặt được câu với từ thuộc mỗi nhóm. Chọn được từ ngữ phù hợp để thay cho . Viết được 3 – 4 câu giới thiệu một trò chơi quen thuộc với em và bạn bè. 
-Hợp tác với bạn để tìm được các từ ngữ theo yêu cầu. Nhận xét được sản phẩm của mình và của bạn. 
-Thông qua việc mở rộng vốn từ bồi dưỡng lòng nhân ái. Tính trung thực và trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập và rèn luyện tính chăm chỉ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  
1. Giáo viên 
-Ti vi/ máy tính/bài trình chiếu PPT; tranh ảnh SGK phóng to. 
2. Học sinh 
-Sách giáo khoa, VBTTV
-Tranh, ảnh về tuổi thơ của em (VD: Ảnh chụp cùng người thân, bạn bè, thầy cô,...; ảnh sinh nhật; tranh, ảnh về những chuyến đi chơi;…
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YÊU
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

	1.Hoạt động Mở đầu (3 phút)

	-GV cho các nhóm học sinh tìm từ cùng nghĩa với từ: tuổi thơ


	-HS chơi tiếp sức: ghi lên bảng các từ đồng nghĩa với chết, ăn. Nhóm nào ghi được nhiều nhất thì chiến thắng.
VD: thơ ấu, niên thiếu, con nít, trẻ con, ấu thơ, thời bé, thơ dại, trẻ nhỏ

	-GV: Những từ này đều chỉ giai đoạn đầu đời, khi con người còn trẻ, thường gắn liền với những kỷ niệm và trải nghiệm đầu tiên.  Giới thiệu bài
	-HS nghe

	2.Hoạt động Luyện tập thực hành 
	

	2. Luyện từ và câu (30 phút)
	

	22.1. Tìm các từ ngữ thuộc chủ đề Tuổi thơ (07 phút) 

	-GV yêu cầu HS xác định yêu cầu BT
	-HS xác định yêu cầu của BT 1. 

	-GV hướng dẫn HS tìm từ trong nhóm 4 theo kĩ thuật Khăn trải bàn:
	a. bịt mắt bắt dê, trốn tìm, ném cù, bắn bi, đá banh,… 
b. vui vẻ, thích thú, phấn khích, hào hứng,…

	-GV gọi HS chơi trò chơi Tiếp sức để chia sẻ kết quả trước lớp. 
	-HS chia sẻ kết quả trước lớp. 

	- GV nhận xét.
	- HS nghe

	2.2. Sắp xếp từ ngữ thành hai nhóm và đặt câu (8 phút) 

	-Gv yêu cầu HS xác định yêu cầu BT2a
	-HS xác định yêu cầu của BT 2a 

	-GV hướng dẫn HS chơi trò chơi Ong về tổ để thực hiện yêu cầu
	-HS dán các thẻ từ hình chú ong vào ô thích hợp để xếp các từ thành hai nhóm. (Gợi ý: 
+ Từ chỉ hoạt động của trẻ em: nô đùa, quan sát, khám phá, tìm tòi, sáng tạo. 
+ Từ chỉ tính nết của trẻ em: thơ ngây, hồn nhiên, tinh nghịch, trong sáng, ngoan ngoãn, sáng tạo. 

	Lưu ý: Từ “sáng tạo” có thể xếp vào hai nhóm, vì từ này còn mang nét nghĩa chỉ phẩm chất, tính cách, VD: Ưa tìm tòi, sáng tạo; có đầu óc sáng tạo;...
	

	-Gv yêu cầu HS xác định yêu cầu BT2b
	-HS xác định yêu cầu của BT 2b 

	
	-HS nói câu trong nhóm nhỏ, nghe bạn nhận xét, góp ý để chỉnh sửa, mở rộng câu. 

	
	- HS làm bài vào VBT. 

	-GV gọi HS chia sẻ kết quả trước lớp.
	-1 – 2 HS chia sẻ kết quả trước lớp. 

	- GV nhận xét.
	- HS nghe

	2.3. Chọn từ ngữ phù hợp thay cho  (05 phút) 
-Nhận xét được sản phẩm của mình và của bạn.

	-Gv yêu cầu HS xác định yêu cầu
	-HS xác định yêu cầu của BT 3 và đọc đoạn văn. 

	-GV hướng dẫn HS hoạt động nhóm đôi, thực hiện yêu cầu.
	-thơ ngây, trong sáng, nô đùa, tinh nghịch, khám phá, sáng tạo.

	-GV tổ chức HS chơi trò chơi Chuyền hoa để chữa bài trước lớp. 
	-HS chữa bài trước lớp.

	- GV nhận xét.
	- HS nghe

	[bookmark: _Hlk167989973]2.4. Viết câu giới thiệu một trò chơi quen thuộc (10 phút) 
*Cách tiến hành

	-Gv yêu cầu HS xác định yêu cầu
	-HS xác định yêu cầu của BT 4 

	-GV hướng dẫn HS hoạt động nhóm nhỏ
	- HS hoạt động nhóm nhỏ, nói câu trong nhóm và nghe bạn nhận xét về cách sử dụng từ đồng nghĩa, phát triển, mở rộng câu. 

	-GV yêu cầu HS làm bài vào VBT. 
	- HS làm bài vào VBT.

	
	-2 – 3 HS chia sẻ kết quả trước lớp. 

	- GV nhận xét, đánh giá hoạt động.
	- HS nghe

	3.Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm
-Về nhà vẽ một sơ đồ tư duy để giới thiệu một đồ chơi em thích nhất.
	
- HS nghe và thực hiện ở nhà

	*Hoạt động nối tiếp
-Chuẩn bị bài: Luyện tập quan sát, tìm ý cho bài văn tả phong cảnh.
	
- HS nghe và thực hiện ở nhà


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………





